II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	N1: Động vật nuôi trong gia đình
	2
	Từ ......đến ........
	Phạm Thị Vân
	

	N2: Động vật sông dưới nước
	1
	Từ .........đến ......
	Quản Thị Oanh
	

	N3: Động vật sống trong rừng
	1
	Từ ........đến ........
	Phạm Thị Vân
	

	N4: Bé với ngày 8/3
	1
	Từ ........đến ........
	Quản Thị Oanh
	

	N5: Côn trùng và động vật biết bay
	1
	Từ ......đến ........
	Phạm Thị Vân
	



III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh 2
“Động vật sống dưới nước” 

	Giáo viên
	- Tham gia sinh hoạt chuyên môn khối. Thống nhất nội dung chủ đề. 
- Lập các loại kế hoạch thực hiện chủ đề nhánh: “Động vật sông dưới nước”
- Trang  trí, tạo môi trường, thiết kế các trò chơi, thay đồ dùng trong các góc chơi theo chủ điểm, chủ đề nhánh: “Động vật sống dưới nước”
- Làm mẫu các con vật sống dưới nước để góc nghệ thuật như: cá, tôm, cua, ếch, ngao, rùa…
- Quy trình làm con cá từ vỏ hộp C
- Tranh cung cấp kiến thức, mẫu gợi ý góc nghệ thuật
- Làm album: Bộ sưu tập các con vật sống dưới, Họ nhà cá, Họ hàng nhà tôm…
- Truyện: Nòng nọc tìm mẹ, Cá Rô con lên bờ, đồng dao: Con cua mà có hai càng…
- Tổ chức một số hoạt động trải nghiệm: Nông trại vui vẻ, cho trẻ khám phá chủ đề: 
- Chuẩn bị tranh truyện, sa bàn rối truyện: Cá Rô con lên bờ. Nòng nọc tìm mẹ. 
- Tranh tạo hình xé dán đàn cá bơi
- Nhạc beat các bài hát về chủ đề: Chú ếch con, Tôm-cua-cá thi tài, Năm anh em vịt con…
- Tải video về các con vật sống dưới nước phong phú đa dạng các loại con vật hơn để cung cấp thêm kiến thức cho trẻ.
- Giao nhiệm vụ cho trẻ về nhà hỏi bố mẹ và người thân trong gia đình về các con vật sống dưới nước như đặc điểm môi trường sống, sinh sản, tiếng kêu, da …..ích lợi dụng của các con vật.
- Tuyên truyền, trao đổi với các bậc phụ huynh về chủ đề trẻ đang học. Dịch bệnh, cách chăm sóc trẻ trong thời tiết giao mùa…

	Nhà trường
	- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn khối, thảo luận thống nhất chương trình.
- Cung cấp các trang thiết bị học tâp, đồ dùng đồ chơi, các điều kiện cần thiết để giáo viên và học sinh thực hiện chủ đề.
- Bổ sung đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu phục vụ cho việc dạy và học.
+ Giấy vo, giấy màu, giấy in, bìa đupnêch các loại. Lô tô, sách ảnh về các con vật sống dưới nước.
- Bố trí, sắp xếp các đồ chơi ngoài trời, các điều kiện để thực hiện chương trình.
- Góp ý xây dựng môi trường hoạt động theo chủ điểm.

	Phụ huynh
	- Trò chuyện với trẻ về các con vật sống dưới nước: đặc điểm, môi trường sống, sinh sản, tiếng kêu, da …, ích lợi dụng của các con vật
- Cùng con làm các con vật sống dưới nước bằng các nguyên học liệu. Gấp con cá, con ếch từ giấy màu.
- Sưu tầm ủng hộ cho lớp 1 số nguyên vật liệu: Vỏ hộp, tranh ảnh, vải vụn, len, vỏ hộp sữa, giấy một mặt, tranh ảnh, sách về các con vật sống dưới nước
- Mặc trang phục cho con phù hợp với thời tiết.
- Trao đổi với giáo viên về tình hình sức khỏe của trẻ.

	Trẻ
	- Tham gia cùng cô chuẩn bị môi trường hoạt động chủ đề nhánh: “Những con vật sống dưới nước”.
- Tự tìm hiểu về các con vật sống dưới nước: đặc điểm, sinh sản, vận động, ích lợi của một số con vật sống dưới nước gần gũi.
- Làm một con vật  sống dưới nước từ các nguyên học liệu.
- Làm quen các bài bát: “Tôm cua cá thi tài”, “Chú ếch con”; Vận động minh họa nhịp nhàng theo lời bài hát: “Chuyện bên bờ ao”.
- Đọc các bài thơ, đồng dao, ca dao về chủ đề: Vè loài vật, Nàng tiên ốc…



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:
	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón -trả trẻ
	- Trò chuyện đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại con vật.
 + Cách chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi. Cách tiếp xúc với con vật hiền lành/hung dữ
- Trao đổi với trẻ về cách lắng nghe và trao đổi với người đối thoại, không nói leo, không ngắt lời người khác khi trò chuyện.
- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè về chủ dề:                     
+ Thơ: Cá ngủ ở đâu, Nàng tiên Ốc, Gà mẹ đếm con, Con ong chuyên cần
+ Đồng dao: Bà còng đi chợ trời mưa; Con mèo mà trèo cây cau; Tu hú là chú bồ các; Con công hay múa.
+ Bài hát: Chú mèo con, Gà trống mèo con và cún con, Tôm cua cá thi tài, Chú khỉ con, Chú coi con ở bản đôn, Chị ong nâu, Lý con sáo Gò Công, gà gáy le te, cò lả, chú voi con ở Bản Đôn...
+ Đồng dao: Bà còng đi chợ trời mưa; Con mèo mà trèo cây cau; Tu hú là chú bồ các; Con công hay múa.
	

	2
	Thể dục sáng
	* Khởi động: 
- Cho trẻ đi thường kết hợp với các kiểu đi: đi bằng mũi bàn chân, gót chân, đi khom, chạy nhanh, chạy chậm theo hiệu lệnh của cô.
* Trọng động:
- Tập kết hợp nhạc bài hát: Chú ếch con...
- Nhóm động tác tập với cờ
+ ĐT hô hấp: Gà gáy
+ ĐT tay: Hai tay ra trước gập trước ngực
+ ĐT lưng, bụng, lườn: Đứng nghiêng người sang 2 bên
+ ĐT chân: Đứng đưa 1 chân ra trước lên cao
+ ĐT bật: Bật luân phiên chân trước chân sau 
- TCVĐ: Cá bơi
* Hồi tĩnh: 	
- Đi nhẹ nhàng 1-2  vòng quanh sân tập
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 2
	Ngày .....
PHÁT TRIỂN
THỂ CHẤT

VĐCB: Chạy chậm khoảng 100- 120m

	Ngày .....
PHÁT TRIỂN
NHẬN THỨC

Vòng đời phát triển của ếch

	Ngày .....
PHÁT TRIỂN
THẨM MĨ

Xé dán đàn cá bơi

	Ngày ......
PHÁT TRIỂN
THẨM MĨ

- Rèn KNAN:
+ VTTCC: “Chú ếch con “
VĐMH: “Chuyện bên bờ ao”
	Ngày .....
PHÁT TRIỂN
TCKNXH

Kỹ năng phòng tránh các con vật nguy hiểm

	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày ......
- Quan sát:Con mèo
- TCVĐ: Ai chạy nhanh nhất
- Chơi tự do: Khu vui chơi thử nghiệm: Bé chăm sóc đàn gà, mèo con như lấy nước cho gà, cho gà ăn, nhìn ngắm, cho bồ câu ăn…
	Ngày .......
- Quan sát: Con gà
- TCVĐ: Bé bật giỏi
- Ch¬i tù do:Khu phát triển vận động: Nhảy bao bố, đấm bốc, đi cà kheo, kéo co…
	Ngày .......
- Quan sát: Con chuồn chuồn
- TCVĐ: Ếch nhảy vào ao.
- Chơi tự do: Khu 
vui chơi sáng tạo: làm các con vật từ lá cây, các nguyên học liệu. Nặn tò he...
	Ngày .......
- Quan sát: Con bướm
- TCVĐ: Cò bắt ếch
- Chơi tự do: Khu vui chơi thử nghiệm: Vật nổi- vật chìm, đong do nước, in hình các con vật, nhuộm vải….
	Ngày ........
- Quan sát: Con chim bồ câu
- TCVĐ: Cá vào ao
- Chơi tự do: Khu 
vui chơi dân gian: Cua cắp, đá cầu, cướp cờ, câu cá, kéo mo cau, bịt mắt đập trống…

	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	* TC: Bé kể nhanh các nhóm thực phẩm 
- TC: Bé hãy kể nhanh những thức ăn có lợi/có hại cho sức khỏe con người.
- Trò chuyện với trẻ về những thức ăn có lợi / có hại cho sức khỏe cho sức khỏe con người- Trò chuyện với trẻ về cách sử dụng điện tiết kiệm điện- nước trong sinh hoạt. Cách sử dụng thức ăn tránh lãng phí
* Tổ chức: Thực hành lau mặt
* Giờ ngủ: Cho trẻ nghe nhạc dân ca: Gà gáy le te (Dân ca Cống Khao); Lý con sáo sang sông; Gọi bướm                              
- Nghe các bản nhạc cổ điển:
	


	6. 
	Hoạt dộng chiều
	Nhánh 
2
	Ngày ........
- TC: Xỉa cá mè
- Xem tranh ảnh, clip video hướng dẫn cách lựa chọn các thực phẩm sạch tươi ngon có lợi cho sức khỏe từ động vật có lợi cho sức khỏe
- Chơi tự do

	Ngày .......
- TC: Chim bay -cò bay
- Xem tranh ảnh clip về một số trạng thái cảm xúc của bé. Cách kiềm chế các cảm xúc tiêu cực. Trò chuyện với trẻ về cách kiềm chế các cảm xúc tiêu cực như tức giận...
- Chơi tự do

	Ngày .....
- TC: Cáo bắt gà
- Làm quen bài thơ: Nàng Tiên Ốc.
- Chơi tự do

	Ngày ......
- TC: Chi chi chành chành
- Tổ chức HĐTN: Nông trại vui vẻ
- Chơi tự do

	Ngày .......
- TC: Rồng rắn lên mây
- Lao động vệ sinh
- Liên hoan văn nghệ cho trẻ nghe ân thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi. Biểu diễn các bài hát về chủ đề.
+ Nhận xét nêu gương cuối tuần
- Chơi tự do
	




















V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N2

	1
	Góc phân vai
	* Nấu ăn
- Nhà hànglẩu nướng hải sản 
	- Trẻ biết nhập vai là người đầu bếp, chế biến một số món ăn từ hải sản thông thường phục vụ cho khách.
- Có kĩ năng bày bàn ăn đẹp mắt và giới thiệu món ăn với khách.
- Biết thực hiện thao tác vai phù hợp.Giao tiếp lịch sựvà hợp tác, chấp nhận trong khi chơi
- Trẻ biết nhận dạng kể tên 1 số món ăn hàng ngày được chế biến từ động vật, thực phẩm, cách chế biến đơn giản của 1 số món ăn trong bữa ăn hàng ngày từ động vật.
- Biết cách phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn từ động vật
	+ Làm một số món ăn: lẩu cua, lẩu cá, lẩu hải sản, cua hấp, tôm chiên xù, cá kho, các món nướng…
- Thực hiện công việc:
- Trẻ về nhóm cùng thoả thuận, phân vai chơi, công việc của từng người.
- Đi chợ mua thưc phẩm
- Chế biến các món ăn
- Nấu các món ăn
- Bày bàn và giới thiệu các món ăn
	- Bộ đồ chơi nấu ăn: Nồi, bát, đũa, thìa, dao, thớt, nò nướng, vỉ nướng, nồi lẩu, que xiên thịt, bếp nướng, ống để giấy, đũa, thìa, lọ súp, dầu ăn, khăn trảu bàn….
- Trang phục nấu ăn (mũ, tạp dề…)
- Quy trình chế biến các món nẩu lướng (Nướng tôm, cá, lẩu hải sản….)
- Các loại thực phẩm: Tôm, cua, cá, mực, ngao, ốc...
	x


	
	
	* Góc bác sĩ
Bệnh viện thú y
	- Biết thực hiện công việc của bác sĩ thú y về việc chăm sóc, chữa bệnh cho các con vật.
- Có kỹ năng khám và chuẩn đoán  bệnh cho con vật bị ốm.
- Biết quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống.
- Tư vẫn cho người chăn nuôi cách nhận biết một số bệnh thông thường ở các con vật- cách chăm sóc và cho con vật uống thuốc.
- Biết lắng nghe ý kiến, giao tiếp nhẹ nhàng, lịch sự.

	- Trẻ về nhóm phân công vai bác sĩ, y tá cho bạn cùng chơi.
- Mặc trang phục
- Sắp xếp các đồ dùng, dụng cụ theo đúng kỹ hiệu. 
- Nhắc nhở chủ vật nuôi biết xếp hàng khi đi khám bệnh, kể đúng triệu chứng bệnh của con vật.
- Thực hành các thao tác khám chữa bệnh cho con vật, trò chuyện, dặn dò cách chăm sóc con vật bị bệnh, cách nhận biết sự thay đổi trong sinh hoạt của con vật theo mùa.
- Bác sĩ xuống ao, hồ, đầm tôm thăm bệnh cho các trạm nuôi trồng thủy hải sản- tư vấn cho người nuôi cách chăm sóc. 
	-  Quần áo, bộ đồ chơi bác sĩ
- Các loại thuốc, thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm…
- Lời khuyên về cách phòng tránh một số dịch bệnh cho các con vật theo mùa.
	x


	
	
	* Bán hàng
- Trại bán giống thủy - hải - sản

	- Trẻ sắp xếp, bày hàng gọn gàng theo đúng chủng loại con vật.
- Biết chào giá đúng và mặc cả giá cả hợp lý khi khách hàng yêu cầu . Lấy đúng hàng chokhách.
- Biết chào mời khách, và nói lời cảm ơn khách.
- Biết điều chỉnh giọng nói cho phù hợp với tình huống giao tiếp với khách hàng.
- Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp
	- Trẻ về nhóm để nhận vai chơi của mình.
- Sắp xếp, bày hàng theo chủng loại con giống. Cá giống, Tôm, cua, cá, ốc, ếch…Một số thức ăn cho tôm, cá, ốc, ếch
- Mời chào khách hàng.
- Thảo thuận giá cả
- Lấy đúng mặt hàng cho khách.
- Giới thiệu sản phẩm các loại tôm, cá giống mới… với khách mua hàng
- Thu dọn đồ chơi sau khi chơi xong.
	- Bảng giá, tiền, cân.
- Đồ chơi: Các mật hàng: Tôm, cua, cá, ốc, ếch…
- Các loại thức ăn cho tôm, cua, cá, ốc, ếch…









	x














	2
	Góc xây dựng
	- Xây trại giống thủy hải sản

	- Trẻ biết cùng nhau thỏa thuận,  biết phân công công việc cho từng thành viên trong góc chơi.
- Biết tự sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp thành ao cá, đầm nuôi tôm, cua, ốc, ếch theo ý tưởng…
- Biết tôn trọng, hợp tác cùng bạn trong khi chơi.
- Trẻ cố gắng hoàn thành công việc được giao.
- Tự nhận xét được mức độ hoàn thành công việc. Biết thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc
- Đặt tên cho công trình của mình.
	- Trẻ tự về nhóm cùng nhau thỏa thuận về nội dung xây.
- Phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm.
- Xây xếp, lắp ghép thành mô hình vườn cây, ao thả cá, tôm, cua, rùa... và xây chuồng nuôi gà, vịt,...
	- Đồ dùng đồ chơi xây dựng như gạch, các loại khối, hàng rào, cây hoa, thảm cỏ, cây xanh.
-Mô hình xây trại giống nuôi trồng thủy hải sản




	x
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	Góc học tập
	* Khám phá
















































* Toán





















* Chữ cái
	- Biết lựa chọn đồ chơi và các trò chơi theo ý thích. Chơi các bàn cờ khác nhau để khắc sâu kiến thức về chủ đề.
- Biết chia sẻ, hợp tác, phối hợp cùng các bạn trong góc chơi.
- Biết đưa ra ý kiến và đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần.
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật, tác dụng, ích lợi, tác hại của các con vật. 
	- Phân loại các con vật có ích/ có hại.
	- Tranh lô tô về các con vạt có ích/ có hại, thẻ số
	x


	
	
	
	
	- Ích lợi của con vật 
	- Tranh lô tô về các con vật ích lợi của chúng
	x

	
	
	
	
	- Phân loại con vật dưới nước theo cấu tạo có vỏ cứng/da trơn.
	- Tranh lô tô các con vật sống dưới nước
	x

	
	
	
	
	- TC:Quá trình phát triển của con cá, tôm, cua, ốc
- Chuẩn bị chuyến đi xa của trứng ếch.
	- Tranh lô tô về quá trình phát triển của tôm/ cua/ cá/ ốc…
- Lô tô trứng ếch, các lô tô về vòng đời phát triển của ếch; giấy A3, lô tô 1 số con vật sống dưới nước, trên bờ;1 số họa tiết về thức ăn, môi trường sống của ếch.
	x

	
	
	
	- Trẻ biết so sánh, phân loại con vật theo 2-3 dấu hiệu.















	- Phân loại con vật sống dưới nước có vỏ cứng/ da trơn/ có vẩy
	-  Tranh lô tô về các con vật sống dưới nướccó vỏ cứng/ da trơn/ có vẩy, thẻ số
	x

	
	
	
	
	- Phân loại con vật sống dưới nước hiền lành/ hung dữ
	-  Tranh lô tô về các con vật sống dưới nướchiền lành/ hung dữ, thẻ số
	x

	
	
	
	
	- Phân loại con vật sống dưới nước đẻ trứng/ đẻ con
	- Tranh lô tô về các con vật sống dưới nước đẻ trứng/ đẻ con, thẻ số
	x

	
	
	
	
	- Con vật nuôi trong gia đình/ Con vật sống dưới nước /Côn trùng và động vật biết bay/ Con vật sống trong rừng
	-  Tranh lô tô về các con vật

	x

	
	
	
	
	- Phân loại cá nước ngọt/ nước mặn
	- Tranh lô tô về các loại cá nước ngọt/ nước mặn
	x

	
	
	
	- Biết quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống

 

	- Hành vi đúng sai với môi trường sống của con vật
	- Tranh lô tô hình ảnh về các con vật và môi trường sống
	x

	
	
	
	
	- Tìm môi trường sống cho các con vật
	- Tranh lô tô các con vật, tranh môi trường sống của các con vật
	x


	
	
	
	- Biết cách chăm sóc và bảo vệ con vật.
	- Hành vi đúng sai với con vật sống dưới nước
	- Tranh lô tô về hành vi đúng sai với các con vật sống dưới nước.
	x


	
	
	
	
	- Tìm thức ăn cho các con vật sống dưới nước
	- Tranh lô tô các loại thức ăn cho các con vật sống dưới nước
	
x

	
	
	
	- Biết thói quen và nhu cầu của một số con vật gần gũi
	- Tìm thức ăn cho các con vật sống dươi nước
	- Tranh ảnh về quả, rau, cơm, thóc, gạo,hạt, quả, lá, hoa….
	x


	
	
	
	- Biết cách phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn từ động vật
	- Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn từ động vật
	- Các món ăn được chế biến từ động vật

	x

	
	
	
	- Trẻ biết so sánh, thêm bớt, trong phạm vi 8
	- Gài cho số lượng, thêm bớt cho đủ số lượng. 
	- Lô tô một số con vật, thẻ số

	x


	
	
	
	- Biết tự sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp
	- Xếp theo quy tắc(ABCD, AABBCCĐ, ABBCDD…)
	- Tranh lô tô tôm, cua, cá, san hô, sao biển…
	x


	
	
	
	- Có khả năng chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	- Ghép hình các con vật.
- Chắp ghépao, hồ cho các con vật sống dưới nước…
	- Các hình học phẳng.
	x

	
	
	
	- Trẻ biết ghép tranh từ các mảnh ghép rời, que kem.
	- Ghép tranh
	- Mảnh ghép rời các con vật sống dưới nước
- Que kem vẽ hình con vật sống dưới nước
	x

	
	
	
	- TrÎ cã kü n¨ng ch¬i c¸c b¶ngbàn cờ để ôn số lượng, khả năng đếm: Cua cắp, cá ngựa….
	- Cua cắp theo số lượng
-  Bàn cờ cá ngựa
- Cờ bọ rùa
	- Các bàn cờ, quân cờ, quân xúc xắc, sỏi..
	x


	
	
	
	- Trẻ biết tô nối, làm các bài tập tô nối số lượng.
	- TC: Bé tô nối theo số lượng
	- Bài tập phô tô, bút dạ

	x


	
	
	
	- Biết làm các phép tính cộng, trừ, thêm bớt, xâu nối số lương trong phạm vi 8
	- Làm các phép tính cộng, trừ, thêm, bớt, xâu cho đủ số lượng 8
	- Bài tập trong quyển sách thông minh: Bé chơi với toán, thẻ số,mẫu gợi ý của cô
	x


	
	
	
	- Trẻ ôn luyện các chữ cái thông qua các trò chơi. 
- Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
Nhận biết các chữ cái l,n,m có trong từ, trong chữ
- Biết tìm các chữ cái l,n,m có trong bài thơ, bù chữ còn thiếu trong từ.
- Trẻ biết tô nối, làm các bài tập tô nối nhóm chữ cái..
	-Bù chữ l, n, m, b, d, đ còn thiếu trong từ

	- Hình ảnh con cá, con tôm, con cua…, cụm tù bị khuyết, thẻ chữ cái
	
x


	
	
	
	
	- Bé vui ghép chữ l, n, m..
	- Chấm tròn rời ghép chữ, thẻ chữ cái l, n, m
	x

	
	
	
	
	- Tìm chữ cho tôi
(Tìm các kiểu chữ l, n, m in hoa, in thường, viết thường..)
	- Bảng chơi: Vườn hoa chữ cái
- Thẻ chữ cái rời

	x

x

	
	
	
	
	- Vui ghép từ, ghép từ từ nắp chai

	- Bảng chơi tivi ghép chữ, nắp chai có chứa các chữ cái, hình ảnh.
	x

	
	
	
	
	- Vui ghép từ từ thẻ chữ cái
	- Hình ảnh minh hoạ cụm từ, thẻ chữ cái
	x

	
	
	
	
	- Gạch chân chữ cái l, n, m có trong bài đồng dao
	- Bút dạ, bài đồng dao: Con cua mà có 2 càng, thẻ chữ cái l, n, m, thẻ số
	x

	
	
	
	
	- Xâu chữ cái cùng nhóm chữ
	- Bảng chơi, dây xâu
	x

	
	
	
	
	- Gạch chân chữ cái l, n, m có trong cụm tù và nối
	- Bài tập phô tô tô nối, bút dạ, mẫu gợi ý
	x

	4
	Góc sách
	- Tôm- cua- cá kể truyện

	- Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân về các con vật.
- Biết phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Biết giữ gìn và bảo vệ sách
- Trẻ kể lại nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định.
- Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện.
- Trẻ biết đọc đúng nhịp, đúng lời, đọc thuộc được một số bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi về chủ đề "Thế giới động vật”
- Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được
- Trẻ biết “đọc” và kể chuyện theo tranh kể chuyện sáng tạo theo hình ảnh về “Thế giới động vật”
- Trẻ thể hiện sự thích thú và say mê với sách, giữ gìn và bảo vệ và sắp xếp sách gọn gàng khoa học. 
+ Biết kể chuyện sáng tạo bằng sa bàn rối.
- Giữ gìn khi xem sách.
- Chơi đoàn kết cùng bạn.
- Biết láy cất đồ dùng đúng nơi quy định


	- Trẻ lấy ký hiệu về góc chơi.
- Lựa chọn nội dumg chơi mà trẻ thích
	- Sa bàn rối, sách đa năng,sách vải, con rối. tranh thơ chữ to, kẻ chuyện sáng tạo…
	x



	
	
	
	
	- Xem  album, sách truyện tự làm



	- Allbum: thế giới con vật sống dưới nước, họ hàng nhà cá, anh em cua kềnh, con vật sống dưới nước mặn, nước ngọt, họ hàng nhà tôm, gia đình nhà ếch...
	
x




	
	
	
	
	- Xem, kể chuyện theo sách truyện mua sẵn.


	- Sách truyện NXB: Động vật trên thế giới, Trong vườn thú, Động vật trong nông trại, Khám phá thế giới kỹ thú,,,
	x

	
	
	
	
	- Xem, kể chuyện theo sách truyện tự làm.

	- Truyện: Nòng nọc tìm mẹ, cá Rô con lên bờ, cá Chép con 
	x

	
	
	
	
	- Kể chuyện với rối, đọc thơ bằng rối thơ
	+ Rối truyện: Nòng nọc tìm mẹ, cá Rô con lên bờ
+ Rối thơ: Cá ngủ ở đâu, Nàng tiên Ốc
	x

	
	
	
	
	- Kể chuyện sáng tạo với các loại rối
	+ Rối tay: con cua, con ốc, con ếch, tôm…
+ Rối khối: Con ếch, con sao biển, san hô, con cua..
+ Rối ngón: Tôm, cua, cá, ếch, sao biển, cá voi, cá heo…
	x

	
	
	
	
	-  Kể chuyện sáng tạo theo tranh liên hoàn.
	- Tranh ảnh về các con vật sống dưới nước.
	x


	
	
	
	
	- Kể chuyện sáng tạo theo tranh
	- Tranh ảnh sáng tạo về các con vật sống dưới nước
	x
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	Góc nghệ thuật 
	- Dưới lòng đại dương

	- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt, xé theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản để tạo các con cá, cua, ốc, san hô, sao biển…. có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
- Biết ghép và dán được các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn.
-  Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
- Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích

	- Cắt, xé theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản (Cắt xé hình tròn, thoi, ô van, xoắn ốc, tam giác…) để tạo các con cá, cua, ốc, san hô, sao biển….
	- Mẫu gợi ý của cô, cách xé các hình cơ bản
- Giấy màu, kéo, keo, giấy A4

	
x




	
	
	
	
	- Ghép hình các con vật.
- Chắp ghép, dán chuồng, ao, môi trường sống cho các con vật…
-  Chắp ghép hình con cá, con cua, ếch… theo mẫu
	- Mãu gợi ý của cô
- Các mảnh giấy màu có hình dạng tròn, hình vuông, tam giác khác nhau…
- Keo, băng dính 2 mặt, giấy A4

	x

	
	
	
	
	- Vẽ tranh về các con vật sống dưới nước theo ý tưởng của trẻ
	- Giấy vẽ, tờ kê, bút dạ, sáp màu…
	x

	
	
	
	
	- Làm các con vật sống dưới nước bằng các nguyên học liệu; ao thả cá, cua, ốc...

	- Các nguyên học liệu, mẫu gợi ý, keo, kéo, giấy màu, giấy vo, đề can, băng dính 2 mặt…
	x

	
	
	
	
	- Nặn các con vật sống dưới nước, thức ăn cho con vật, chuồn ao nuôi các con vật
	- Mẫu nặn, bảng nặn, đất nặn..x
	x

	
	
	
	
	- In hình các con vật bằng khuôn in, vân tay…
	- Khuôn in, màu nước, khuôn in vân tay, giấy A4…
	x

	
	
	
	
	- Vẽ, tô màu, gấp, đính, dính dán tranh rỗng bằng các nguyên học liệu
	- Tranh rỗng về các con vật sống dưới nước, keo, tăm bông, đề can, vỏ hạt dưa, giấy màu…
	x

	
	
	
	
	- Đan tết bện: giỏ cá, vợt bắt cá, nơm
	- Đồ chơi đan tết bện…
	x

	
	
	
	
	- Gấp con cá, ếch từ giấy màu
	- Mẫu gợi ý, giấy màu, quy trình gấp ếch, cá từ giấy màu…
	x

	
	
	
	
	- Cắt dán album về chủ đề
	- Tranh ảnh, sách, họa báo, keo, kéo, mẫu gợi ý quy trình làm sách.
	x

	
	
	
	
	- Làm con cá vàng từ vỏ hộp C
	- Quy trình làm con cá, vỏ hộp C, kéo, băng dính 2 mặt…
	x

	
	
	
	
	- Tô, vẽ, cắt xé dán bức tranh chủ đề
	Mẫu gợi ý, nguyên học liệu
	x







VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 2: NHỮNG CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
Thứ 2, ngày ........
	Các hoạt động
	Mục đích- yêu cầu
	Tổ chức hoạt động

	Hoạt động học

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

- VĐCB: Chạy chậm khoảng 100- 120m
	
-Trẻ chạy chậm khoảng 100-120m đúng kỹ thuật vận động.
-Trẻ có kỹ năng thực hiện vận động đúng kỹ thuật, định hướng trong khi chạy, sự phối hợp khéo léo của tay và chân trong khi chạy.
-Trẻ hứng thú, tich cực tham gia hoạt động. Thông qua  hoạt động giáo dục trẻ tính khéo kéo, kiên trì, bề bỉ khi thực hiện vận động.
	*Chuẩn bị:
- 2 dải làm vạch, xắc xô,  cờ làm đích, sân tập sạch sẽ, bằng phẳng
- Lá sen đủ cho trẻ. Các quả bóng nhỏ làm thức ăn cho ếch
- Nhạc bài hát: “Chú ếch con”, “Cá vàng bơi”, “Tôm, cua, cá thi tài”
*Tiến hành
 Hoạt động 1:Những chú ếch vui nhộn
-Cô cho trẻ tạo dáng bắt chước tiếng kêu của chú ếch
- Hỏi trẻ:
+Ếch là con vật sống ở đâu? Con hãy kể tên các con vật sống dưới nước?
- Cho trẻ tạo dáng các con vật sống dưới nước từ đôi bàn tay: Cá bơi, cua cắp, ốc bò, ếch nhảy, tai thỏ, sừng hươu…
-Cho trẻ làm các chú ếch đi theo đội hình vòng tròn đi thường kết hợp với các kiểu đi khác nhau kết hợp bài hát: “Tôm, cua, cá thi tài”
Hoạt động 2:Vui khoẻ cùng ếch con
- Trẻ tập BTPTC: Tập kết hợp với bài hát: “Chú ếch con tập”
+Tay: Hai tay đưa ngang gập khuỷu tay
+ Bụng, lườn: Đứng đan tay sau lưng cúi gập người về phía trước.
+ Chân: Đưa một chân ra phía trước lên cao
+ Bật: Bật tiến về phía trước.
-Tập ĐTNM:Chân
- Cô hỏi trẻ các chú ếch sẽ tìm về ao của mình bằng cách nào?
+Cho trẻ nêu và thực hiện theo ý tưởng
- Cô giới thiệu tên vận động: Chạy chậm khoảng 100- 120m
- Cô làm mẫu lần 1
- Cô làm mẫu lần 2 phân tích vận động.
+ TTCB: Đứng chân trước chân sau vạch xuất phát hai tay nắm hờ để cạnh sườn, mắt nhìn về phía trước.
+ TH: Khi có hiệu lệnh là 2 tiếng xắc xôchạy chậm về phía trước, khi chạy mắt nhìn về phía trước, tay chân nhịp nhàng chú ý khi chạy không chạy nhanh quá, không xô đẩy nhau trong khi chạy, chạy đến đích, sau đó đi lại nhẹ nhàng vềvị trí.
- Lần 1: Cho lần lượt từng trẻ nhóm (4-5) bạn trai (bạn gái)tập(cô chú ý sửa sai cho trẻ)
-Lần 2 thi đua trong 1 bản nhạc đội xem ai chạy về đích và lấy được nhiều lá sen nhanh nhất người đó giành chiến thắng
- Đàm thoại tên vận động
- Cho 2 trẻ thực hiện lại vận động
* TCVĐ: Chuyển thức ăn cho ếch
- Luật chơi, cách chơi: Chia trẻ làm 2 đội ếch cốm và ếch xanh đứng thành hai hàng ngang vai kề vai. Bạn đầu hàng cầm thức ăn đặt vào lá sen cho bạn bên cạnh bằng hai tay bạn đó nhận thức ăn lá sen bằng hai tay và chuyền cho bạn kế tiếp cứ như vậy chuyền cho đến bạn cuối hàng (Chú ý khi chuyền và đón thức ăn bằng lá sen và chú ý không làm rơi thức ăn). Đội nào chuyển được nhiều thức ăn đội đó giành chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
Hoạt động 3:Thư giãn cùng bé
- Cho trÎ ®i l¹i nhÑ nhµng 1-2 vòng quanh s©n tËp 
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Thứ 3, ngày ……
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HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ

Vòng đời phát triển của ếch
	- Trẻ biết được vòng đời phát triển của ếch qua các giai đoạn. Trẻ nhận biết được một số bộ phận của ếch (chân, da, mắt, vận động …)
- Trẻ có kỹ năng quan sát, tư duy, diễn đạt về vòng đời phát triển của ếch.
- Trẻ tích cực hứng thú tham gia các hoạt động. Thông qua các hoạt động giáo dục trẻ biết cách yêu quý các con vật.

	*Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô:
+ Con ếch thật
+ Đoạn phim về vòng đòi phát triển của ếch. 
+ Bảng thảm. Tranh ảnh về vòng đời phát triển của ếch, vòng đời phát triển của ếch trên PP.
+ Nhạc bài hát: “Chú ếch con”, “Ếch ộp”
- Đồ dùng của trẻ:
+ Mũ con ếch và côn trùng đủ cho trẻ chơi trò chơi
* Tiến hành
Hoạt động 1: Con gì thế nhỉ
- Cùng đố vui:
Mắt lồi mồm rộng
Sấm động mưa rào
Tắm mát rủ nhau
Hát bài ộp ộp..
Là con gì?
- Quan sát con ếch :
+ Con ếch có những bộ phận nào? (da, chân,mắt…)
+Da của con ếch như thế nào? (Da của con ếch trơn, nhầy, có thể  biến màu để tránh kẻ thù, phần da bụng có màu trắng) 
+Chân ếch trông thế nào? (Con ếch có bốn chân, hai chân trước ngắn, hai chân sau dài và khỏe,  bàn chân có màng giúp ếch nhảy và bơi rất giỏi, người ta đã lấy tên của con ếch để đặt cho một kiểu bơi đấy. Đố các con đó là kiểu bơi gì?)
+Ếch sống ở đâu? (Con ếch sống động vật lưỡng cư sống cả trên cạn và dưới nước, nhưng conếch thở bằng da nên ếch không thể sống lâu trên cạn vì da bị khô thì con ếch sẽ bị chết)
+ Chúng mình còn biết gì về con ếch nữa? 
- Trò chơi: Nhảy như ếch
Hoạt động 2: Vòng đời phát triển của ếch
- Hỏi trẻ để có được con ếch trưởng thành thì phải như thế nào?
- Cho trẻ xem vòng đời phát triển của ếch trên máy tính
- Cho trẻ xem và trò chuyện cùng trẻ hình ảnh các giai đoạn phát triển của ếch trên PP(Ếch mẹ đẻ trứng, trứng nở ra nòng nọc, một thời gian sau nòng nọc đứt đuôi và trở thành ếch con trưởng thành đầy đủ các bộ phận)
- Đàm thoại
+ Theo con vòng đời của ếch bắt đầu từ giai đoạn nào?
+ Ếch mẹ đẻ ra trứng, qua 1 thời gian trứng phát triển thành gì?
+ Một thời gian sau nòng nọc làm sao?
+ Khi nào thì thành ếch trưởng thành?
- Hỏi nhiều trẻ để khắc sâu kiến thức cho trẻ
=>Trò chơi :“Thi xem ai khéo”
- Cô giới thiệu trò chơi, hướng dẫn và tổ chức cho trẻ chơi:
Cô nói: 
+ “Trứng ếch”- Trẻ ngồi xuống co tròn người lại.
+ “Nòng nọc” - Trẻ nằm dài ra nhà và 1 tay cho ra sau làm đuôi.
+ “Con ếch” - Trẻ làm động tác ngồi như con ếch
+ “Ếch nhảy” - Trẻ ngồi bật nhảy về phía trước.
+ Chúng mình vừa chơi trò chơi gì?
- Thức ăn của ếch là gì? (Côn trùng) 
- Làm gì để bảo vệ môi trường sống cho ếch sinh sôi và phát triển
=> Giáo dục trẻ ếch là loài động vật có lợi ăn côn trùng giúp cây cối, hoa màu không bi sâu bệnh. Chúng ta cùng nhau chăm sóc, bảo vệ loài ếch.
Hoạt động 3: Chú ếch con
* Trò chơi 1: “Xếp vòng đời phát triển của ếch”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi:  
+ Cô chia lớp làm ba nhóm chơi, cho trẻ ngồi và gắn các hình ảnh đúng các giai đoạn phát triển của ếch (Gắn vào bảng thảm). Nhóm nào gắn đúng và nhanh trong thời gian quy định là 1 đoạn nhạc sẽ được tuyên dương.
- Cho trẻ chơi.
* Trò chơi 2: “Ếch bắt mồi”
- Cô cho cả lớp cùng chơi. Một số bạn làm ếch và một số bạn làm côn trùng và một số con vật khác, ếch nhảy từ dưới ao lên và đi bắt côn trùng làm mồi, nếu là con vật khác thì ếch không nhảy ra bắt..
- Múa hát: “Chú ếch con”
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PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

* Rèn KNAN
Vỗ tay theo TTC bài:
 “Chú ếch con”
- VĐMH: “Chuyện bên bờ ao”

	- Trẻ biết vỗ đệm theo TTC theo lời bài hát: “Chú ếch con”. Kết hợp với các biểu cảm, nét mặt, điệu bộ hình thể, và vận động minh họa theo lời bài hát kết hợp lời bài hát: “Chuyện bên bờ ao”
- Rèn kĩ năng vận động theo TTC và kĩ năng phối hợp tay, chân một cách khéo léo, nhịp nhàng để vận động minh họa theo lời bài hát. Trẻ biểu diễn tự tin, vui tươi, hồn nhiên.
- Trẻ tích cực hứng thú tham gia hoạt đông. Thông qua hoạt động giáo dục trẻ tính mạnh dạn, tự tin tham gia các hoạt động biểu diễn văn nghệ.



	* Chuẩn bị:
- Nhạc bài hát: “Chú ếch con”, “Chuyện bên bờ ao”., “Năm anh em vịt con”
- Sân khấu âm nhạc
- Mũ múa con vật cho 3 đội: 
- Micro, trang phục ếch, nơ tay….
- Các dụng cụ âm nhạc: Mõ, xeeng, thanh la, xắc xô…
* Tiến hành:
Hoạt động 1: Những con vật ngộ nghĩnh
- Cô giới thiệu chương trình âm nhạc với chủ đề: “Những con vật bé yêu”.
- Giới thiệu 3 đội chơi:
+ Đội cá vàng.
+ Đội tôm xanh.
+ Đội ếch cốm.
- Người đồng hành cùng các bé trong chương trình là cô giáo Quản Oanh
- Chương trình sẽ trải qua các phần thi:
+ Phần thi thứ 1: Nghe thấu đoán tài
+ Phần thi thứ 2: Tài năng tỏa sáng
+ Phần thi thứ 3: Quà tặng âm nhạc
Hoạt động 2: Ngày hội thi tài cùng con vật đáng yêu
* Tham gia phần thi đầu tiên: Nghe thấu đoán tài
- Cho trẻ nghe giai điệu đoán tên bài hát
- Đố trẻ đó là bài hát gì? Do ai sáng tác? 
(Bài hát: “Chú ếch con” - tác giả Phan Nhân)
- Kết hợp với vận động nào cho bài hát hay hơn, sinh động hơn.
- Cả lớp hát và vận động theo TTC (vỗ tay) cô không vỗ cùng trẻ
- Cả lớp VĐ lần 2 cô khuyến khích trẻ vỗ tay TTC kết hợp nét mặt, cử chỉ, điệu bộ và nghiêng người khi vỗ sang hai bên
- Mêi 3 đội vận động
* Giới thiệu về sân khấu biểu diễn âm nhạc
- Mời nhãm trẻ vận động theo dụng cụ âm nhạc
+ Nhóm dùng hình thể để biểu diễn theo TTC, 
+ C¸ nh©n trÎ vËn ®éng trẻ dùng các bộ phận trên cơ thể để lắc theo TTC kết hợp nét mặt, cử chỉ, điệu bộ (Khuyến khích và tuyên dương trẻ)
* Phần thi thứ 2: Tài năng tỏa sáng
- Cho trẻ nghe 1 đoạn nhạc  trong bài hát “Chuyện bên bờ ao” - tác giả Quỳnh Hợp
- Cô và chúng mình vừa nghe bài hát gì? Do ai sáng tác
- Bài hát “Chuyện bên bờ ao” còn được kết hợp với vận động gì mà cô đã dạy chúng mình ở giờ trước?
- Cả lớp vận động minh họa 1 lần  
- Cô cho từng tổ, nhóm vận động minh họa (cô chú ý rèn kỹ năng biểu diễn cho trẻ)
- Mời cá nhân trẻ biểu diễn kết hợp đồ dùng âm nhạc (Nơ tay, mũ trang phục …)
- Cô chú ý rèn kĩ năng vận động minh họa nhịp nhàng động tác uyển chuyển và khuyến khích trẻ biểu diễn vui tươi, hồn nhiên…
- Chúng mình vừa hát và vận động các bài hát nói về con gì?
- Các con vật nuôi để làm gì?
=> Giáo dục trẻ cách chăm sóc và bảo vệ các con vật.
 Hoat động 3: Quà tặng cho bé
- Cô giới thiệu tên bài hát: “Năm anh em vịt con”,  Nhạc Hàn Quốc lời Việt: Lương Bích Hữu 
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 kết hợp cử chỉ điệu bộ.
- Giảng nội dung: 5 chú vịt con đi ra ngoài dạo chơi mãi tít xa trên ngọn đồi, 5 chú vịt con mải đi chơi xa và không tìm được đường về nhà. Vịt mẹ buồn bã đi tìm qua các ngọn đồi nên vịt mẹ đã tìm được vị con về nhà.
- Cô hát lần 2 mời 5 trẻ đóng vai chú vịt minh họa khi cô hát. Khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô khi nghe cô hát.
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PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Truyện: Cá rô con lên bờ

	- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện, hiểu nội dung câu chuyện.
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc đúng nội dung.
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Thông qua các hoạt động giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường sống cho cá và một số động vật sống dưới nước. Giáo dục trẻ xin phép người lớn trước khi muốn đi đâu.

	* Chuẩn bị:
-Tranh vải minh hoạ truyện:
- Sa bàn rối ống nước.
- Nhạc bài hát: “Cá vàng bơi”, “Tôm, cua, cá thi tài”.
- Hộp quà, các con vật sống dưới nước.
* Tiến hành:
Hoạt động 1: Những con vật bé yêu
- Cô cho trẻ chơi trò chơi: “Chiếc hộp kỳ diệu” sờ và đoántên các con vật có trong hộp quà (Con cá, tôm, rùa, ốc, ếch….)
- Hỏi trẻ: 
+ Đó là con gì? Các con vật này sống ở đâu?
+ Ích lợi của các con vật sống dưới nước.
=> GD: Trẻ biết được ích lợi của các con vật sống dưới nước, đối với con người và có thái độ bảo vệ giữ gìn nguồn nước sạch .
- Hỏi trẻ có câu chuyện nào kể về các con vật sống dưới nước không?
Hoạt động 2: Cá rô con lên bờ
- Giới thiệu tên truyện: Cá rô con lên bờ
- Cô kể lần 1 diễn cảmkết hợp cử chỉ điệu bộ
- Giảng nội dung: Câu chuyện kể về bạn cá Rô con khi nghe thấy các bạn Ếch trên bờ đánh trống rước đèn vui quá, cá Rô rất thích lên bờ nhưng nhảy mãi mà không lên được. Cuối cùng cá Rô con được bác rùa cõng lên bờ, nhưng trên bờ không phải là môi trường sống của cá làm bạn Rô con bị hoa mắt chóng mọi người phải đưa Rô con về đến bờ hồ. Cả hai nhảy tõm xuống nước. Cá Rô con hớp hớp cái miệng tròn hoe rồi tung tăng bơi đến ngắm trăng cùng bố mẹ.
- Giảng từ mới:
- Giải thích từ:  Hớp hớp: nghĩa là mở miệng đưa một ít nước vào và ngậm miệng lại.
+ “Sáng vằng vặc”: ánh trăng rất sáng, có thể nhìn rõ mọi vật.
+ “Tròn vành vạch“: trăng tròn đều và đầy đặn.
- Cho trẻ đọc từ khó : Sáng vằng vặc, Tròn vành vạch 
- Hỏi trẻ: 
+ Cô vừa kể cho chúng mình nghe chuyện gì?
+ Trong chuyện có những nhân vật nào?
- TC: “Cá bơi”
- Cô kể lần 2 kết hợp tranh 3D minh họa nội dung truyện
* Đàm thoại:
- Bố mẹ cá Rô đang làm gì?
- Cá Rô con nhìn thấy các bạn đang làm gì?
-Cá Rô cảm thấy như thế nào? Cá Rô muốn làm gì? 
- Cá Rô đã nhờ ai đưa mình lên bờ ? Bác Cua kềnh đã nói với cá Rô con điều gì?
- Còn bạn Ếch xanh thì sao? Cá Rô con cảm thấy như thế nào?
- Cá Rô lại gặp ai? Cá Rô đã nói gì với bác Rùa? 
- Ai đã giúp cá Rô con lên được bờ?
- Khi lên được bờ thì điều gì đã xảy ra? Rùa mẹ đã nói gì?
- Rùa lại đưa bạn cá Rô con đi đâu?
- Khi về đến hồ nước thì sao?
- Qua câu truyện con thấy được điều gì?
=> Giáo dục trẻ: Mỗi con vật đều có một môi trường sống. Bạn cá Rô con cũng vậy phải sống đúng trong môi trường sống của mình thì mới khỏe được. Chính vì bạn Cá Rô muốn lên bờ chơi mà tự ý đi không xin phép ba mẹ nên mới gặp nguy hiểm. Thế còn các bạn muốn đi đâu thì phải làm gì?
- Cô và trẻ cùng đọc đồng dao: “Gọi mưa”
Hoạt động 3: Vui cùng cá Rô con
- Cho trẻ xem truyện lần 3 trên sa bàn rối ống nước tròn.
- Hát múa: “Tôm cá cua thi tài”
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PHÁT TRIỂN TCKNXH

* Kỹ năng phòng tránh một số con vật nguy hiểm
	
- Trẻ biết được một số con vật nguy hiểm. Nhận biết các tình huống nguy hiểm và biết thực hiện cách phòng vệ bản thân trước những con vật nguy hiểm.
- Củng cố kỹ năng bảo vệ bản thân trước những mối nguyên hiểm, rèn kỹ năng giao tiếp, sự tư duy của trẻ.
- TrÎ tÝch cùc hứng thú tham gia vào các hoạt động. Thông qua hoạt động giáo dục trẻ biết cách tiếp xúc với các con vật một cách an toàn, phòng tránh nột số con vật nguy hiểm.

	* Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô:
- Bài giảng điện tử. Máy tình
- Trang phục, mũ một số con vật sống trong rừng; cây,hoa.
- Nhạc bài hát: “Vào rừng xanh”, “Chú ếch con”, 
2. Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ 1 mũ múa.
* Tiến hành:
Hoạt động 1: Nhũng con vật ngộ nghĩnh
- Chơi trò chơi: “Ô cửa bí mật”, ở trên này cô đã chuẩn bị rất nhiều ô cửa, cô mời đại diện mỗi đội lên chọn ô cửa của đội mình, nhiệm vụ của mỗi đội là nói ra nội dung của các ô cửa đó, và cô sẽ mời các thành viên trong đội trả lời một số câu hỏi liên quan đến ô cửa của mình (tên con vật, nơi sống, lợi ích…) 
- Các con vật nuôi để làm gì?
=> Giáo dục trẻ cách chăm sóc, bảo vệ các con vật nuôi.
Hoạt động 2: Kỹ năng phòng tránh một số con vật nguy hiểm
- Cô tạo tình huống cho trẻ xem video bạn nhỏ trêu đùa với con mèo.
- Cô trò chuyện với trẻ: 
+ Theo các con, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi bạn nhỏ cứ trêu mèo như vậy?
(Cho 3 - 4 trẻ thể hiện ý kiến, suy nghĩ của cá nhân mình)
- Cô cho trẻ xem tiếp video và đoạn kết khi bạn nhỏ bị mèo cào vì đã đùa nghịch quá nhiều với mèo.
- Trò chuyện với trẻ:
+ Bạn nhỏ đã bị làm sao? Vì sao bạn nhỏ lại bị mèo cào vậy?
+ Nếu không muốn bị mèo cắn chúng mình phải làm như thế nào?
=> Cô khái quát lại: Khi con vật bị trêu nhiều quá nó sẽ tức giận và có thể cào, cắn làm chúng mình bị thương.
- Tiếp theo, cô kể 1 đoạn truyện tranh mộtbạn trai thò tay vào trong chuồng nuôi đà điểu khi đi tham quan vườnthú.
- Cô trò chuyện với trẻ: 
+ Theo các con, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi thò tay vào trong chuồng như vậy?
(Cho 3 - 4 trẻ thể hiện ý kiến, suy nghĩ của cá nhân mình)
- Cô cho trẻ xem tiếp đoạn truyện và đoạn kết khi bạn đã bị con đà điểulao đến xuýt mổ vào tay.
- Trò chuyện với trẻ: 
+ Bạn nhỏ đã bị làm sao? Vì sao bạn lại bị như vậy?
+ Vậy đó là hành động như thế nào? Nếu là con, con có làm như vậy không? 
Vì sao? Con sẽ làm như thế nào?
=>Cô khái quát lại và giáo dục trẻ: Những con vật nuôi nhốt thường rất hung dữ. Khi đi tham quan vườn thú, các con phải đi cùng người lớn, không được lại gần, không được thò tay, chân vào chuồng của chúng vì sẽ rất nguy hiểm, có thể bị cào, cắn, bị mổ.
- Tiếp theo, cô cho trẻ xem 1 đoạn truyện tranh bạn nhỏ đang lấy que chọc, đùa con chó khi con chó đang ngủ.
- Cô trò chuyện với trẻ: Theo các con, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi bạn nhỏ cứ trêu đùa con chó khi nó đang ngủ như vậy?
(Cho 3 - 4 trẻ thể hiện ý kiến, suy nghĩ của cá nhân mình)
- Cô cho trẻ xem tiếp đoạn truyện tren tranh liên hoàn và đoạn kết khi bạn nhỏ bị chó chảy bổ đến trước mặtgầm gừ vì đã đùa nghịch khi nó đang ngủ.
- Trò chuyện với trẻ: 
+ Bạn nhỏ đã bị làm sao? Vì sao bạn nhỏ lại bị như vậy?
=>Cô khái quát lại: Chó là 1 con vật gần gũi được nuôi trong gia đình. Nhưng khi chúng ta trêu chó quá mức. Khi con vật đang ngủ, hay kể cả khi đang thức, không được trêu trọc nó vì nó có thể sẽ tức giận và có thể cắn, cào, làm bị thương.
* Chơi trò chơi: “Mèo và chim sẻ”
- Ngoài các con vật trên ra các con còn biết các con vât nào có thể gây nguy hiểm cho bản thân chúng mình?
- Nếu không muốn bị các con vật tấn công hay làm bị thương thì chúng ta phải làm thế nào?
=>Giáo dục:Mỗi con vật đều có một lợi ích riêng của chúng, giúp ích cho chúng ta được rất nhiều  như: chó thì canh giữ nhà, mèo thì bắt chuột, gà thì cung cấp các loại thực phẩm. Bên cạnh đó thì chúng có những tác hại không nhỏ nếu chúng ta chăm sóc và tiếp xúc với chúng không đúng cách thì cũng rất là nguy hiểm. Chúng mình không được tự ý tiếp xúc, trêu đùa với các con vật khi chưa có sự cho phép của người lớn. Do vậy chúng ta nên thận trọng khi gặp các con vật lạ. Nếu chẳng may bị các con vật tấn công thì chúng mình phải kêu cứu gọi người thân xung quanh giúp đỡ.
Hoạt động 3: Bé thực hành kĩ năng phòng vệ
- Tình huống 1: Trẻ đi chơi vườn thú và có một con khỉ chui ra chuồng.
+ Trẻ sẽ làm gì? Thực hành tình huống với trẻ
+ Cách giải quyết: Trẻ chạy đi khỏi nơi có con khỉ và gọi người lớn gọi bác bảo vệ vườn thú.
- Tình huống 2: Trên đường trẻ đi đến nhà bạn chơi, có chó sủa ở đường.
+ Trẻ sẽ làm gì? Thực hành tình huống với trẻ
+ Cách giải quyết: Nếu có người lớn ở gần thì nhờ người lớn giúp đuổi chó đi. Nếu không có người lớn thì tìm cách tránh càng xa con chó càng tốt.
- Tình huống 3: Các bạn nhỏ đi chơi ở vườn trường bất ngờ gặp một con rắn
+ Trẻ sẽ làm gì? Thực hành tình huống với trẻ
+ Cách giải quyết: Chạy xa khu vực có rắn, gọi cho cô giáo và ông bảo vệ.
- Cho trẻ tự phân vai, đóng vai và giải quyết tình huống.
- Sau mỗi tình huống, cô khái quát lại cách giải quyết và giáo dục trẻ.
- Hát múa bài: “Chú ếch con”

	
Đánh giá trẻ hàng ngày




	* Tình trạng sức khỏe của trẻ ………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
* Trạng thái cảm xúc thái độ và hành vi của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
* Kiến thức, kỹ năng của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..









KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
HOẠT ĐỘNG CHƠI THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM CHO TRẺ (HĐ chiều)
CHỦ ĐỀ TG ĐỘNG VẬT
Nội dung HĐTN: “Nông trại vui vẻ”
Đối tượng tham gia: Trẻ 5-6tuổi
Ngày hoạt động: 

I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết tên một số công việc  như nuôi cá, chăn nuôi lợn, vắt bò sữa, thu hoạch trứng gà, chăn nuôi gà…). Biết tên một số đồ dùng, chuồng trại,thức ăn của các con vật (Máng lợn, đơm, đó…). Biết tên một số thành phẩm của con vật (Sữa, trứng, thịt..)
- Trẻ có kĩ năng, thao tác, tham gia các trò chơi nhanh nhẹn, giao tiếp văn minh lịch sự.
- Trẻ tích cực hứng thú tham gia các hoạt động, góp phần giáo dục trẻ biết được công việc của các cô bác làm trang trại chăn nuôi làm việc rất vất vả. 
II. Chuẩn bị
1. Địa điểm
- Khu vực: phòng học lớp 5A4
2. Đồ dùng, phương tiện
* Hoạt động vắt sữa bò:
- Mô hình con bò sữa: 5 con
- Xô 5 cái
- Phễu đong: 5 cái:
- Chai nhựa 
- Mô hình luống khoai lang, củ khoai lang, rổ tre
* Hoạt động trồng rau:
- Cào đất: 3 cái
- Cái xẻng: 3 cái
- Bình tưới 2 cái
- Khay đựng đất: 6 cái
- Hạt giống, cây rau giống
* Hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm, thu hoạch trứng:
- Đàn gà, gà trống, gà mái, gà ấp trứng
- Đàn lợn: 5con
- Đàn vịt, ngan, ngỗng
- Mèo: 2 con
- Chó: 5 con
- Trứng gà: 14 quả
- Thức ăn cho gia súc, gia cầm ….
- Rổ tre
- Gạch, hàng rào….
* Hoạt động nuôi trồng thủy hải sản:
- Đầm nuôi tôm, cua
- Đàm nuôi ếch
- Ao nuôi thả cá
- Bộ đồ chơi câu cá: 2 bộ, vợt bắt cá 2 chiếc
- Nơm bắt cá 2 chiếc, giỏ 3 chiếc
* Chợ quê:
- Chõng tre: 2 chiếc, khung chợ quê
- Các mặt hàng: hạt rau giống,cây giống, gạo, cám, các loại nông sản, sản phẩm từ nông trại
3. Trang phục
- Trang phục nhà nông, ủng, găng tay…
III. Tổ chức các hoạt động
	

	1. Trải nghiệm thực tế
1.1.Định hướng trẻ 
- Cô giáo 1: Cô đóng vai bác nông dân đi ra tay cầm loa và nói “Loa loa loa loa, tin vui tin vui
- Trẻ: Tin gì tin gì?
- Cô: Tin hội thi “Nông trại xanh” được tổ chức tại lớp 5A4 trường mầm non Hồng Thái, xin mới tất cả các bé cùng đến tham dự nào loa loa loa loa
- Cô giáo 2: Cô thấy chương trình “Nông trại xanh” thạt là vui và bổ ích đấy. Cô cháu mình cùng nhanh chân đến tham dự hội thi thôi nào. (Trẻ đi đến tham dự vừa đi vừa đọc kết hợp với bài vè loài vật)
- Trải qua một quãng đường chúng ta đã đến với hội thi rồi.
- Qua bài vè loài vật. Có tháy những con vật nào?
- Sản phầm của của các con vật là gì?
- Theo con thì công việc chăm sóc các con vật sẽ như thế nào?
- Hôm nay chương trình “Nông trại xanh” muốn chúng mình hãy tập làm các cô bác nông dân, được tham gia trải nghiệm rất nhiều công việc chăm sóc nuôi trồng các con vật.
1.2. Nội dung chính
1.2.1. Thảo luận về nhiệm vụ
-  Giáo viên trò truyện với trẻ về các công việc cần thực hiện:
 “Nông trại xanh” hôm nay có các khu vựa trải nghiệm:
* Vắt sữa bò: 
-Các con sẽ thực hiện công việc vắt sữa bò, tiệt trùng, đóng chai.
* Nuôi chó:
- Làm chuồng cho chó (hàng rào, quay khu, che mái làm chuồng chó), cho chó ăn
* Nuôi mèo:
- Làm chuồng cho mèo (Gạch xây thành chuồng mèo), lấy thức ăn cho mèo ăn
* Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thu hoạch trứng: 
- Chỉnh sửa lại chuồng trại, chăm sóc cho gà, vịt, ngan, ngỗng, cho lợn ăn.
- Thu hoạch trứng 
* Nuôi trồng thủy hải sản:
- Các con sẽ giúp cho cá ăn, tôm, ếch ăn.
- Chăm sóc cho các con vật ăn
- Câu cá, dùng nơm, vợt để bắt những con cá, tôm to nhất.
* Trồng rau: 
- Trải nghiệm công việc là xới đất, gieo hạt, trồng rau, tưới cây, dỡ khoai, nhổ củ cải, hái rau…
* Cửa hàng con giống: Bày bán các loại con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc chữa bệnh cho các con vật….
* Chợ quê: Các con sẽ đóng vai những người mua hàng, bán hàng cùng trao đổi hàng hóa trong các khu vực chơi của mình. Cùng thưởng thức những món ăn đậm vị quê hương.
1.2.2. Trẻ thực hiện nhiệm vụ được giao
- Trẻ tạo nhóm, về các khu vực chơi, cùng tham gia các hoạt động.
- Các nhóm thực hiện nhiệm vụ cho đến khi hoàn thành công việc.
- Giáo viên bao quát, hướng dẫn trẻ trong quá trình chơigợi ý cho trẻ cách thực hiện, giúp trẻ khi cần thiết hoặc trẻ để nghị giúp đỡ. Trẻ được tự do, thoải mái hoạt động trong quá trình thực hiện.
- Giáo viên thông báo cho trẻ kết thúc công việc sau khi mọi việc đã xong.
1.3. Kết thúc hoạt động trải nghiệm
- Giáo viên yêu cầu trẻ tự nhận xét, đánh giá công việc trẻ vừa làm.
- Giáo viên nhận xét tuyên dương các hoạt động mà trẻ vừa được thực hành trải nghiệm.
- Giáo dục trẻ biết được các công việc của người chăn nuôi đã vất vả như thế nào?
2. Hoạt động chia sẻ, rút ra kinh nghiệm và vận dụng kinh nghiệm
2.1. Đàm thoại chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động trải nghiệm
- Kết thúc hoạt động trò chuyện với trẻ về hoạt động mà trẻ đã thực hành trải nghiệm.
+ Các con đã được tham gia những hoạt đồng gì?
+ Con cảm thấy như thế nào khi?
+ Vì sao?
2.2. Hướng dẫn trẻ rút ra kinh nghiệm
- Giáo viên hướng dẫn trẻ rút ra các kinh nghiệm của trẻ thông qua hoạt động trải nghiệm. Có thể sử dụng các câu hỏi sau:
- Kinh nghiệm về thao tác chăm sóc vườn rau:
+ Muốn vắt sữa bò, thu hoạch trứng, bắt cá thì các con cần chuẩn bị trước những gì? Quy trình làm như thế nào?
- Kinh nghiệm về xử lý tình huống:
+ Khi gặp khó khăn, các con nghĩ cần phải làm gì?
+ Khi thấy bạn hoặc một người thân quen gặp khó khăn, cần giúp đỡ ta phải làm gì?
- Kinh nghiệm hợp tác:
+ Khi muốn nhờ ai giúp mình, các con cần phải nói như thế nào?
2.3. Định hướng trẻ vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn
- Cô trò chuyện cùng trẻ nhằm định hướng vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn:
+ Các con có thể làm những công việc này ở đâu? Cùng với ai?
- Định hướng vận dụng kinh nghiệm vào các hoạt động cụ thể:
+ Trong hoạt động góc. Hoạt động ngoài trời.
+ Khi ở nhà cùng người thân
+ Nếu bản thân con hay bạn chăm sóc đàn gà làm chưa sạch sẽ, gọn gàng, cần xử như thế nào?
- Hướng dẫn trẻ lưu lại kết quả vận dung kinh nghiệm trong hoạt động:
+ Có thể ghi lại bằng hình ảnh của người thân, cô giáo. Hoặc nhật ký của bản thân bằng hình ảnh ghi lại kết quả vận dụng kinh nghiệm.

	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
 (Ký tên, đóng dấu)


	                 Hồng Thái, ngày 28 tháng 02 năm 2022
                                   Giáo viên thực hiện




                                       Quản Thị Oanh
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